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PHIẾU CHẤM ĐIỂM BÁO CÁO TẬP SỰ NGHỀ NGHIỆP
(Mẫu phiếu dành cho cán bộ hướng dẫn)

PROFESSIONAL APPRENTICESHIP EVALUATION SHEET 
(Sheet for Supervising Officer)


1. Họ và tên SV:	MSSV:	
Full name of the student:	Student ID:	
2. Đơn vị tập sự nghề nghiệp (TSNN):	
Professional apprenticeship unit:	
3. Địa chỉ đơn vị TSNN:		
Address of the professional apprenticeship unit:	
4. Vị trí sinh viên TSNN: 		
Position of the student at the professional apprenticeship unit:	
5. Họ và tên cán bộ hướng dẫn (CBHD) tại đơn vị: 	
Full name of the Supervising Officer at the unit: 	
6. Chức vụ CBHD:	Số ĐT CBHD:	
Position of the Supervising Officer:	Tel:	

	TT
NO.
	TIÊU CHÍ CHẤM ĐIỂM
EVALUATION CRITERIA
	THANG ĐIỂM
GRADING SCALE
	ĐIỂM CHẤM*
GRADE POINT*
	CLOs

	Điểm hành vi, thái độ, ứng xử 
Student behavior
	5/10
	
	

	1
	Sinh viên thực hiện TSNN đầy đủ và đúng giờ ở tất cả các buổi TSNN được quy định.
Student fulfills professional apprenticeship duties completely and punctually.
	1,0 
	
	CLO6

	2
	Sinh viên tuân thủ các nội quy, quy định của đơn vị TSNN (chấp hành nội quy, trang phục, ứng xử đúng mực, hòa nhập văn hóa…).
Student adheres to the rules and regulations of the professional apprenticeship unit (compliance with regulations, dress code, appropriate behavior, cultural integration, etc.).
	1,0 
	
	

	3
	Sinh viên hoàn thành tốt, đúng thời hạn các công việc chuyên môn được đơn vị TSNN giao.
The student completes assigned professional tasks proficiently and on time as delegated by the professional apprenticeship unit.
	1,5 
	
	CLO7

	4
	Sinh viên luôn tích cực, ham học hỏi khi được giao công việc, luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người hoàn thành công việc ở đơn vị TSNN.
The student is always proactive and eager to learn when assigned tasks, and is ready to help others complete tasks at the professional apprenticeship unit.
	1,5 
	
	CLO8

	Điểm nội dung và hình thức trình bày báo cáo TSNN
Content and presentation of the professional apprenticeship report
	5/10
	
	
	

	5
	Báo cáo thực tập phản ánh đúng thông tin, thực trạng tại đơn vị thực tập, thể hiện rõ nét công việc, vai trò của sinh viên trong quá trình TSNN tại đơn vị.
The professional apprenticeship report accurately reflects information and the current situation at the professional apprenticeship unit, clearly demonstrating the tasks and roles of the student during the professional apprenticeship.
	2,5 
	
	CLO9

	6
	Báo cáo TSNN có tính logic, phân tích đầy đủ, lập luận chặt chẽ, thuyết phục, bố cục trình bày rõ ràng, hình thức đúng quy định.
The professional apprenticeship report is logical, with thorough analysis, coherent arguments, persuasive content, clear organization, and conforms to formatting guidelines.
	2,5 
	
	CLO10

	Tổng điểm
Total grade
	10/10
	
	



	                              

	                          ……………., ngày… tháng … năm 20…
	                             ………………., Day…   Month …   Year 20…

	Đại diện đơn vị
Representative of the 
professional apprenticeship unit 
(Ký tên, ghi đầy đủ họ tên và đóng dấu)
(Signature, full name, and stamp)
	Cán bộ hướng dẫn tại đơn vị
Supervising Officer at the unit 
(Ký tên và ghi đầy đủ họ tên)
(Signature and full name)


	
* Thang điểm chấm: 
- Mỗi lần SV CHƯA thực hiện tốt một tiêu chí, trừ 0,25 điểm/lần.
* Grading scale: 
- Each time the student does not meet a criterion satisfactorily, deduct 0.25 points per occurrence
